KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2020 - 2021

Trường tiểu học ……………………………………. Lớp 1……….

Họ và tên: ………………………………………………………………..



Môn: Tiếng Việt

Thời gian: ………..

A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC, NGHE VÀ NÓI (15 phút) 1. Đọc các âm vần
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2. Đọc các tiếng
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3. Đọc bài thơ sau

Kẹo ngọt! Kẹo ngọt!

Ngậm hoài thích ghê!

Nhưng bé hãy nhớ

Đánh răng kỹ nè!

(Nguyễn Lãm Thắng)

Tìm 2 tiếng chỉ đồ vật trong bài thơ trên.

Hãy kể tên ba loại đồ ăn mà em yêu thích.

B. BÀI KIỂM VIẾT (30 phút)

1. Đọc các tiếng. Nối tiếng thành từ ngữ (theo mẫu)
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Điền uôn hoặc uôm vào chỗ trống

Chọn từ thích hợp trong ngoặc rồi điền vào chỗ trống để tạo thành câu

(cô giáo, bác sĩ)
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 đang giảng bài.            [image: image2.png]


 đang khám bệnh.

4. Viết tiếp để hoàn thành câu

Nghỉ hè, bé theo bố mẹ về quê thăm ông bà.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI:

A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC, NGHE VÀ NÓI (15 phút)

1, 2, 3:

HS đánh vần (đọc thầm) một lượt các tiếng có trong đề trước khi đọc thành tiếng.

Chú ý phát âm rõ ràng từng tiếng một.

Đọc liền mạch các tiếng cạnh nhau, không tự ý dừng hoặc ngắt quá lâu giữa câu.

Kẹo, răng.
HS tự trả lời theo hiểu biết.
B. BÀI KIỂM VIẾT (30 phút)
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2.


3.

(cô giáo, bác sĩ)


Cô giáo đang giảng bài.
Bác sĩ đang khám bệnh.

4.

HS chép đúng các chữ

Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy định

Chữ viết đẹp, đều, liền nét

Trình bày sạch sẽ, gọn gàng

